
       UBND HUYỆN PHÚ NINH Biểu số 95/CK-NSNN

PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH

 Dự 

toán 

năm 

2023 

 Cùng 

kỳ 

năm 

trước 

TỔNG CHI NGÂN SÁCH

HUYỆN 
569.538     112.929  115.659  20     98     

A
CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH

HUYỆN 
437.172     112.929  115.659  26     98     

I  Chi đầu tư phát triển 79.714       29.541    37.612    37     79     

1        Chi đầu tư cho các dự án 79.714       29.541    37.612    37     79     

2        Chi đầu tư phát triển khác -    -    

II  Chi thường xuyên 348.689     83.388    78.047    24     107   

 Trong đó: 

1       
Chi giáo dục - đào tạo và dạy

nghề 
149.273     29.070    29.772    19     98     

2        Chi khoa học và công nghệ -             -          -          -    -    

3        Chi y tế, dân số và gia đình 1.412         1.033      1.152      73     90     

4        Chi văn hóa thông tin 8.293         1.295      819         16     158   

5        Chi phát thanh, truyền hình 3.568         1.336      388         37     344   

6        Chi thể dục thể thao 1.785         502         460         28     109   

7        Chi bảo vệ môi trường 6.446         207         571         3        36     

8        Chi hoạt động kinh tế 65.651       7.205      4.104      11     176   

9       

Chi hoạt động của cơ quan

quản lý hành chính, đảng, đoàn

thể 

98.916       22.207    18.838    22     118   

10      Chi bảo đảm xã hội 5.568         11.655    18.129    209   64     

III  Dự phòng ngân sách 8.769         -          -          -    -    

B
CHI TỪ NGUỒN BSMT TỪ

NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 
132.366     -          -          -    -    

1        Chương trình mục tiêu quốc gia 6.500         -          -          -    -    

Khi chi thể hiện từng

sự nghiệp của thường

xuyên và từng lĩnh

vực của đầu tư 

2       
 Cho các chương trình dự án 

quan trọng vốn đầu tư 
27.679       -          -          -    -    

Khi chi thể hiện ở chi

đầu tư 

3       
 Cho các nhiệm vụ, chính sách 

kinh phí thường xuyên 
98.187       -          -          -    -    

Khi chi thể hiện từng

sự nghiệp của thường

xuyên 

Ghi chú

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH:

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2023

(Kèm theo Công văn số  #sovb/CV-TCKH ngày #nbh/    /2023 của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện)       

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG

 Dự toán 

năm 2023 

(HĐND 

huyện giao) 

 Thực 

hiện quý 

I năm 

2023 

 Số cùng 

kỳ năm 

trước 

 So sánh 

UTH với 
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